TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa: Xây dựng 


Bộ môn: Kỹ thuật Xây dựng 


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần: 
· Tiếng Việt: Bê tông cốt thép ứng lực trước
· Tiếng Anh: Prestressed concrete




Mã học phần:






Số tín chỉ:
2

Đào tạo trình độ: Đại học





Học phần tiên quyết: Bê tông cốt thép 1, bê tông cốt thép 2
2. Mô tả tóm tắt học phần: 


Trang bị cho sinh viên những kiến thức về kết cấu bê tông cốt thép ứng lực trước/ứng suất trước bao gồm: nguyên lý căng kéo, yêu cầu về vật liệu cho BTCT ứng suất trước, thép cường độ cao, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng, nguyên lý thiết kế kết cấu.
3. Mục tiêu:

Giúp sinh viên có được kiến thức và kỹ năng cần thiết trong việc tiếp cận với công tác thi công, giám sát và thiết kế kết cấu bê tông ứng lực trước.
4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:


a) Mô tả được quá trình hình thành, phân loại, ưu nhược điểm và nguyên lý làm việc của bê tông ứng lực trước

b) Mô tả được cấu tạo và yêu cầu kỹ thuật của các loại bê tông ứng lực trước

c) Vận dụng được phương pháp phân tích kết cấu bê tông cốt thép ứng lực trước

d) Vận dụng được cách tính toán cấu kiện bê tông ứng lực trước trong giai đoạn làm việc

e) Vận dụng được cách tính toán cấu kiện bê tông ứng lực trước trong giai đoạn tới hạn
5. Nội dung:
	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6
	Khái niệm về bê tông cốt thép ứng lực trước 

Khái niệm chung 

Sự ra đời của bê tông cốt thép ứng lực trước

So sánh bê tông cốt thép ứng lực trước và bê tông cốt thép

Các giai đoạn chịu tải của bê tông cốt thép ứng lực trước

Ưu khuyết điểm của bê tông cốt thép ứng lực trước

Phân loại bê tông cốt thép ứng lực trước
	a

a

a

a

a

a
	4
	0

	2

2.1

2.2

2.3

2.4
	Cấu tạo bê tông cốt thép ứng lực trước
Bê tông cốt thép ứng lực trước căng trước
Bê tông cốt thép ứng lực trước căng sau
Yêu cầu của bê tông ứng lực trước

Yêu cầu của cốt thép ứng lực trước
	b

b

b

b
	4
	0

	3

3.1

3.2

3.3
	Các chỉ dẫn thiết kế cơ bản
Nội dung tính toán cơ bản
Tổn hao ứng suất
Phân tích kết cấu bê tông ứng lực trước
	c

c

c
	6
	0

	4

4.1

4.2
	Kiểm tra ứng suất ở giai đoạn làm việc
Khái niệm chung
Các điều kiện tính toán
	d

d
	8
	0

	5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5
	Tính toán chịu uốn ở trạng thái tới hạn
Khái niệm chung
Tải trọng, vật liệu
Các điều kiện và phương trình tính toán
Kiểm tra phá hoại đột ngột do đứt cáp

Tính toán thép chịu cắt
	e

e

e

e

e
	8
	0


6. Tài liệu dạy và học:

	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	American Concrete Institute
	ACI 318M-19 Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary
	2019
	American Concrete Institute
	Cá nhân
	×
	

	2
	Phan Quang Minh
	Thiết kế sàn bê tông ứng suất trước
	2010
	NXB Khoa học & Kỹ thuật
	Thư viện
	×
	

	3
	Lê Thanh Huấn
	Kết cấu bê tông ứng suất trước căng sau trong nhà nhiều tầng
	2011
	NXB Xây dựng
	Thư viện
	
	×

	4
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	TCVN 5574:2018-Thiết kế kết cấu BT và BTCT
	2018
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Cá nhân
	
	×

	5
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	TCVN 9114:2012 – Sản phẩm bê tông ứng lực trước – Yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra chấp nhận
	2012
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Cá nhân
	
	×

	6
	Bộ Xây dựng
	TCXD 199:1997 – Nhà cao tầng, kỹ thuật chế tạo bê tông mác 400 – 600
	1997
	Bộ Xây dựng
	Cá nhân
	
	×

	7
	
	Design of prestressed Concrete flat slabs
	ISBN 0-620-17667-9
	The South African Institution of Civil Engineering
	Cá nhân
	
	×


7. Đánh giá kết quả học tập:

	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Các lần kiểm tra giữa kỳ
	c, d, e
	50

	2
	Thi kết thúc học phần
	c, d, e
	50
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